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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
CHỦ ĐẾ: MẸ VÀ NHŨNG NGƯỜI THÂN CỦA BÉ
Thời gian thực hiện: 3 tuần (16/3/ 2026 – 3/4/2026)
                                Chủ đề nhánh 1: Đồ dùng trong gia đình bé (Thời gian thực hiện từ 16/3/2026 – 20/3/2026)
 Chủ đề nhánh 2: Đồ chơi về gia đình (Thời gian thực hiện từ 23/3/2026 – 27/3/2026)
 Chủ đề nhánh 3: Người thân của bé (Thời gian thực hiện từ 30/3/2026 – 3/4/2026)
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Đón trẻ,
trò chuyện
	- Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác. 
- Cô đón trẻ vào lớp nhắc trẻ chào bố mẹ, chào cô giáo.
- Cô hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân của trẻ đúng nơi quy định của lớp.
- Trò chuyện theo nhóm nhỏ. Hỏi về các trò chơi bé và các bạn thường chơi.
- Trò chuyện với phụ huynh về tình hình của trẻ ở nhà trong 2 ngày nghỉ.
- Trò chuyện về một số đồ dùng trong gia đình:
+ Trong gia đình của các con có những loại đồ dùng nào?
+ Kể tên đồ dùng để nấu?
+ Kể tên đồ dùng để uống/ để ngủ…?
+ Các loại đồ dùng trong gia đình dùng để làm gì?
+ Trong gia đình của các con có những ai?
+ Nhà con có ông bà không? Ông bà nội hay ông bà ngoại?
+ Anh/chị/em tên là gì?
+ Anh/chị/em của con ở nhà thường làm gì giúp đỡ ông bà, bố mẹ ? 
-> Các con ơi! Ông bà, bố mẹ, anh chị em là những người thân trong gia đình mình, các con phải biết kính trọng và vâng lời người lớn nhé!
	

	
Thể dục sáng
	1. Cho trẻ tập bài thể dục theo nhạc của khu
a. Yêu cầu:
- Trẻ tập đúng động tác, tập theo cô
- Trẻ hứng thú tập luyện, không tranh giành, xô đẩy
b. Chuẩn bị:
- Quần áo, giày dép gọn gàng phù hợp với thời tiết
c. Tiến hành:
* Khởi động: 
- Cô và trẻ đi vòng tròn, kết hợp đi khom, chạy chậm, chạy nhanh, chạy châm đi thường về xếp đội hình 3 hàng dọc
* Trọng động: Trẻ tập các động tác theo cô:
- Hô hấp: Thổi nơ
- Động tác tay: Hai tay đưa song song trước mặt, lên cao
- Động tác lườn: Nghiêng người sang 2 bên, nghiêng bên nào tay đưa sang bên đó
- Động tác chân: Bước từng chân lên phía trước và khuỵ gối
- Động tác bật: Bật tách khép chân
* Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng 1 - 2 vòng điều hoà nhịp thở
	

	










Chơi tập có chủ đích



	

Thứ 2
	            Thể dục
- PTVĐ: Bò trườn qua vật cản
- BTPTC: Thật đáng yêu
- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
	          Thể dục
- PTVĐ: Tung bóng qua dây
- BTPTC: Cô và mẹ
- TCVĐ: Bắt bướm
	        Thể dục
- PTVĐ: Đi có mang vật trên tay
- BTPTC: Cả nhà thương nhau
- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
	

	
	Thứ 3
	            NBPB
- Nhận biết kích thước to nhỏ 
	             NBTN
  - Cái tủ đựng chăn

	            NBTN
-Về người thân của bé

	

	
	
  Thứ 4
	Thơ
- Khăn nhỏ

	Chuyện 
- Bé mai ở nhà

	Thơ
- Yêu mẹ
	

	
	
Thứ 5
	         Tạo hình
   Tô màu Cái ấm, cái chén để tặng ông bà

	          Tạo hình
Tô màu chiếc váy đỏ cho bạn (Tr2)
	Tạo hình
Tô màu cái nón của mẹ
	

	
	Thứ 6

	            Âm nhạc
- VĐTN: Cháu yêu bà
- TCÂN: Tai ai tinh
	             Âm nhạc

- Dạy hát: Quả bóng
- TCÂN: Hãy lắng nghe
	           Âm nhạc
- Dạy hát: Mẹ yêu không nào
- TCÂN: Ai đoán giỏi
	

	






Dạo chơi ngoài trời
	
Thứ 2
	- Quan sát: Cái rổ đựng rau
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự chọn
	- Quan sát: Cái ván trượt
- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
- Chơi tự chọn

	- Quan sát: Đôi dép của mẹ
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự chọn
	

	
	

Thứ 3
	- Quan sát: Tranh cái bàn học
- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
- Chơi tự chọn
	[bookmark: _GoBack]- Quan sát: Một số đồ chơi bé có ở nhà
- TCVĐ: Gieo hạt
 - Chơi tự chọn
	- Quan sát, TN: Mũ bảo hiểm của bố 
- TCVĐ: Cây nào cây ấy
- Chơi tự chọn
	

	
	

Thứ 4
	- Quan sát: Tranh cái giường ngủ ở nhà
- TCVĐ: Cặp kè
- Chơi tự chọn
	 - Quan sát: Chiếc đồng hồ treo tường
- TCVĐ: Bốn mùa
- Chơi tự chọn
	- Quan sát: Ngôi nhà
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
 - Chơi tự chọn
	

	
	

Thứ 5
	- Quan sát: Cái xoong cơm điện
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự chọn
	- Quan sát: Máy tính
- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa
- Chơi tự chọn 
	- Quan sát: Mẹ của bạn Thiện Nhân
- TCVĐ: Gieo hạt
 - Chơi tự chọn
	

	
	
Thứ 6
	- Quan sát: Cái quạt cây
-TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự chọn 
	- Quan sát: Ti vi
-TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự chọn 
	 - Quan sát: Chị của bạn Hoàng Dương 
- TCVĐ: Ai đi nhẹ hơn
 - Chơi tự chọn
	

	Hoạt động (Thay thế) 
	Thứ 5
	HĐTN
Trải nghiệm với lá chuối
	HĐTN
Bóc vỏ lạc
	HĐTN
Cho trẻ học cách nhặt rau muống, rau cải.
	

	Chơi với đồ chơi ở các góc
	1. Góc phân vai: Chăm sóc, nấu cho em bé búp bê ăn, cửa hàng bán các loại đồ dùng trong gia đình.
a. Yêu cầu: 
- Trẻ biết thể hiện đúng vai chơi của mình.
- Hình thành mối quan hệ giao lưu giữa các nhóm với nhau. 
- Rèn sự khéo léo, phát triển vốn từ trong giao tiếp.
- Nhận biết 1 vài đồ dùng nấu ăn và bắt chước 1 số công việc nấu ăn của người lớn.
- Trẻ nhận biết 1 tên 1 số loại đồ dùng quen thuộc có trong gia đình.
b. Chuẩn bị: 
- Đồ chơi: 2 - 3 búp bê, cốc, bát thìa bằng nhựa, điện thoại, một mảnh vải để làm khăn, một chậu nhỏ, bếp, xoong….
- Các loại đồ dùng trong gia đình: Giường, tủ, bát, thìa, cốc, xoong, chảo…
c. Cách chơi:
- Giờ hoạt động vui chơi của các con đã đến rồi. Hôm nay ở góc phân vai cô đã chuẩn bị rất nhiều đồ dùng đồ chơi mới để cho các con chơi. Ở góc phân vai con được hóa thân vào các anh, chị để chăm sóc cho em bé búp bê, các bạn khác đóng vai người bán hàng bán các loại đồ dùng trong gia đình để các bạn khác mua về cho gia đình sử dụng nhé!
* Chăm sóc, nấu cho em búp bê ăn:
- Trẻ ngồi trên chiếu và cho trẻ chơi với búp bê theo các cách chơi như sau:
+ Ru búp bê ngủ:
- Cô cho búp bê khóc và nói: Em bé khóc buồn ngủ đấy. Cô bế búp bê, vừa làm động tác vỗ vào người búp bê, vừa nói: “à... ơi ! à ơi Cô đưa trẻ bế búp bê và khuyến khích trẻ vừa làm động tác ru (Lắc lư người, vỗ nhẹ vào người em bé) vừa nói : “À ơi ! à ơi !”. 
+ Dỗ búp bê:
- Cô cho búp bê múa hát rồi giả vờ làm búp bê ngã và khóc: Hu ! hu!...Cô đưa búp bê cho trẻ bế và khuyến khích trẻ lấy tay vỗ vỗ vào người búp bê để dỗ búp bê nín.
+ Cho búp bê uống nước:
- Cô cho búp bê khóc và nói : “Em búp bê khát nước rồi, các cháu cho búp bê uống nước đi !”. Cô cho búp bê uống nước vừa nói : Bé uống nước nào !. Cho trẻ tập xúc cho búp bê uống nước. Khuyến khích trẻ cho bé uống nước vừa nói chuyện âu yếm, nựng em bé.
+ Nấu cho búp bê ăn:
- Cô vừa làm vừa nói: đặt nồi lên bếp, cho thức ăn vào nấu, cho gia vị và nếm thức ăn, thức ăn chín chúng ta lấy găng tay bắc nồi xuống và múc thức ăn ra bát.
+ Cho búp bê ăn:
- Cô cho búp bê khóc và nói : “Em búp bê đói rồi, các cháu cho búp bê ăn đi !”. Cô bế búp bê, vừa xúc cho búp bê vừa nói : Bé ăn nào !. Cho trẻ tập xúc cho búp bê ăn. Khuyến khích trẻ xúc cho em ăn vừa nói chuyện âu yếm, nựng em bé.
+ Tắm cho búp bê:
- Cô cho trẻ bế búp bê và làm động tác : “Gội đầu” hoặc “Tắm” cho búp bê. Khi 5 thực hiện dộng tác, cô nhấn mạnh các cụm từ : “Gội đầu cho bé” ; “Tắm cho bé” to trẻ nghe và khuyến khích trẻ chơi với búp bê nhẹ nhàng âu yếm, ru, nựng.
+ Gọi điện thoại:
- Cô cầm điện thoại giả vờ gọi nói chuyện với búp bê : Alô, chào búp bê . Cô là cô giáo Bảy. Búp bê ăn cơm chưa ?. Sau đó cô giả vờ gọi điện thoại cho từng trẻ.
- Đối với trẻ lớn, khi chơi các trò chơi này, cô khuyến khích trẻ trả lời các câu hỏi: Đây là cái gì ? Đây là ai ? và cho trẻ bắt chước thực hiện 2 hành động của người lớn. Ví dụ :
- Trò chơi “Cho bé ăn” - Trẻ xúc cho búp bê ăn xong và cho uống nước.
- Trò chơi “Tắm cho bé” Trẻ gội đầu và tắm cho bé hoặc tắm xong lau người...
* Cửa hàng bán đồ dùng phục vụ trong gia đình:
- Ở góc bán hàng hôm nay có rất nhiều hàng mới về rất đẹp và hấp dẫn đấy. Chúc các bác ở góc bán hàng hôm nay bán được thật nhiều hàng nhé! Vậy muốn bán được nhiều hàng thì khi bán hàng chúng mình phải như thế nào? Trẻ làm cô bán hàng biết mời chào khách mua hàng, biết giới thiệu các món hàng trong cửa hàng mình có.
+ Khi nhận tiền, hàng các con hãy nói lời cảm ơn nhé ! 
+ Còn các khách hàng chúng ta phải làm gì ? Người mua hàng biết hỏi chủ cửa hàng món hàng đó giá bao nhiêu trước khi mua (Có thể trả giá nếu thấy món hàng đó giá cao).
- Khi mua hàng nếu khách đông thì xếp hàng, không chen lấn làm mất trật tự. 
- Gia đình thì đi mua hàng về chế biến thành các món ăn dinh dưỡng, mua cây, hoa, rau, củ, quả về phục vụ nhu cầu cho bữa ăn của gia đình mình. 
- Gia đình thì mua 1 số đồ dùng về để trang trí, đồ dùng phục vụ nhu cầu của các thành viên trong gia đình.
- Cô quan sát trẻ chơi, nhận xét khen ngợi trẻ.
2. Góc HĐVĐV: Xếp cái bàn; xâu vòng tặng mẹ, cô giáo. 
a. Yêu cầu:
- Trẻ nhân biết được các góc chơi, nói được một số đồ dùng đồ chơi ở các góc, bước đầu biết thể hiện theo vai chơi. 
- Rèn cho trẻ kỹ năng đóng vai, khả năng giao tiếp giữa các vai chơi, phát triển ngôn ngữ cho trẻ. 
- Trẻ biết xếp các khối gỗ, nhựa thành cái bàn.
- Trẻ biết xâu vòng hoa, nhận biết màu đỏ, màu vàng, màu xanh.
- Trẻ thực hiện được kĩ năng xâu vòng hoa: Tay trái cầm các bông hoa, lá, quả để hở lỗ, tay phải cầm dây để xâu thành vòng.
- Rèn khả năng khéo léo của đôi tay, khả năng chú ý, quan sát, ghi nhớ có chủ định.
- Phát triển óc sáng tạo, trí tưởng tượng.
- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết, yêu quý các bạn. Biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, biết cất đồ dùng đồ chơi vào đúng nơi quy định khi chơi xong.
b. Chuẩn bị:
- Khối gỗ, khối nhựa.
- Rổ đựng hoa, lá, quả, dây.
c. Cách chơi:
* Cách xâu vòng tặng mẹ, tặng cô giáo:
- Giờ hoạt động vui chơi của các con đã đến rồi. Ở góc hoạt động với đồ vật các con sẽ được chơi xâu vòng tặng mẹ, cô giáo; Xếp bàn ghế. Các con có thích không nào?
+ Cô dạy trẻ cách cầm dây và hoa để xâu vòng tặng mẹ, cô giáo. 
- Cô xâu mẫu cho trẻ xem vừa phân tích : Tay phải cầm dây, tay trái cầm hạt để hở cái lỗ, cô xâu dây chui qua lỗ, lần lượt cô xâu từng chiếc hạt vòng một. Xâu hết hạt cô buộc lại thành vòng.
- Cô đã xâu được cái gì đây ?(Cô gợi ý cho trẻ trả lời)
- Vòng màu gì ?
+ Cô cho trẻ xem hình mẫu đã xâu sẵn. Sau đó, trẻ tự xâu theo mẫu hoặc theo gợi ý của cô giáo. Khi trẻ xâu xong, cô hỏi trẻ: 
+ Cháu vừa xâu cái gì? 
+ Vòng có màu gì?” và phát triển nội dung cuộc đàm thoại bằng các câu hỏi mở.
-> Sắp đến ngày 8/3 các con xâu vòng mang về tặng bà, mẹ nhé!
* Cách xếp cái bàn:
- Cô cầm khối nhựa vuông bằng 2 đầu ngón tay trỏ và ngón tay cái cô cầm bằng 2 tay, xếp xuống làm chân bàn, tiếp đến cô chọn khối nhựa tròn cô xếp chồng lên trên khối gỗ vuông làm mặt bàn và chú ý chúng mình phải đặt khối nhựa tròn ở giữa khối nhựa vuông bên dưới để cho cân và bàn không bị đổ nhé! Vậy là cô đã xếp xong chiếc bàn rồi đấy. Cô xếp được bàn rồi nhưng còn thiếu cái gì nữa?
- Chúng mình hãy quan sát cô xếp những chiếc ghế nhé.
- Trên tay cô có khối nhựa gì đây? khối nhựa có màu gì?  
- Cô cũng cầm khối nhựa bằng 2 đầu ngón tay cái và ngón tay trỏ, cô đặt khối nhựa vuông nhẹ nhàng xuống để làm mặt ghế, Muốn  cho chúng mình ngồi không bị ngã ra phía sau chúng mình làm như thế nào? Cô chọn khối nhựa chữ nhật cô dựng lên và xếp sát cạnh vào khối nhựa  thứ nhất, vậy là cô đã xếp xong chiếc ghế rồi đấy. Sau khi xếp xong cô đặt trên mặt bàn đĩa hoa quả trên bàn .
- Cô nhận xét trẻ thực hiện, bao quát trẻ.
3. Góc nghệ thuật: Hát, nghe hát, vận động theo nhạc 1 số bài hát trong chủ đề: Bé và những người thân yêu: Bài hát “Bé quét nhà”, “Đôi dép”, , “Cả nhà thương nhau”; “Tay thơm tay ngoan”. Tô màu 1 số đồ dùng trong gia đình; Làm quen với bút màu: Tô màu những người thân trong gia đình,; đồ dùng trong gia đình.
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết hát và vận động được 1 số bài hát trong chủ đề: Bé và những người thân yêu.
- Trẻ thuộc và hiểu nội dung các bài hát.
- Trẻ vận động vui vẻ với các bài hát.
- Làm quen với bút màu.
- Rèn khả năng khéo léo của đôi tay.
- Trẻ biết tên, đặc điểm 1 số đồ dùng trong gia đình.
- Phát triển vốn từ cho trẻ.
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn, bảo vệ đồ dùng trong gia đình.
b. Chuẩn bị:
- Nhạc các bài hát đã học. Bút màu, rổ, tranh tô, vẽ theo chủ điểm.
c. Cách chơi:
* Trẻ hát, vận động các bài hát đã học.
- Trẻ biết hát, nhún nhảy, vỗ tay, vận động theo nhạc các bài hát đã học.
- Cô cho từng nhóm hát vận động theo các hình thức khác nhau kết hợp cùng nhạc cụ âm nhạc.
* Di màu tranh các loại đồ dùng trong gia đình, tranh ảnh người thân của bé:
- Cô có bức tranh vẽ các loại đồ dùng trong gia đình và những người thân của bé nhưng chưa tô màu. Giờ các con quan sát cô tô màu cho bức tranh của cô đẹp hơn nhé!
-   + Cô vừa làm mẫu vừa hướng dẫn cách tô: Cô cầm mầu đỏ lên, cô cầm màu bằng tay phải và cầm bằng 3 đầu ngón tay sau đó cô di màu cho các loại đồ dùng có trong gia đình, người thân. Chú ý khi di màu sao cho màu không bị chờm ra ngoài, như vậy chúng mình mới có bức tranh đẹp để tặng mẹ, cô giáo nhé.
    - Vậy các con cùng làm động tác tô trên không với cô nhé.
-  + Trẻ thực hiện:
-   - Cô mời trẻ lên bàn ngồi và hỏi trẻ cô đã chuẩn bị những gì cho các con?
-   - Vậy con cầm màu lên và tô màu các loại đồ dùng trong gia đình thật đẹp để chúng mình tặng cho mẹ, cô giáo nhé.
    - Cô chú ý quan sát và hướng dẫn lại trẻ cách cầm bút, cách di mầu trong khuôn khổ của hình tô, không di màu ra ngoài hình. Trẻ tô cô quan sát và đi đến hỏi 1 vài trẻ:
+ Con tô cái gì đấy? Con bằng màu gì?
- Cô động viên và hướng dẫn những trẻ yếu chưa thực hiện được.
- Cô và trẻ cùng trưng bày toàn bộ sản phẩm và cho trẻ nhận xét sản phẩm của mình và của bạn.
- Con thấy bài nào tô đẹp nhất? Con thích bài tô nào? Vì sao?
-> Nhận xét: Hôm nay các con đã rất cố gắng tô xong bài của mình. Có nhiều bạn tô đẹp, nhưng cũng có 1 số bạn tô vẫn còn chờm ra ngoài nhiều. Lần sau các con cố gắng hơn nhé.
4. Góc vận động: Chơi với bóng, vòng, trò chơi dân gian: Nu na nu nống, chi chi chành chành, thả đỉa ba ba, xin lửa...
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết chơi với bóng, chơi các trò chơi vận động, trò chơi dân gian. 
b. Chuẩn bị:
- Rổ, bóng, vòng.
c. Cách chơi:
+ Chơi với bóng: 
- Bây giờ các vận động viên sẽ được tham gia vào 1 trò chơi, trò chơi có tên là “Ngồi lăn bóng”.
- Cách chơi: Trẻ ngồi theo vòng tròn quanh chỗ tập chân duỗi thẳng, 2 cô ngồi giữa tựa lưng vào nhau, mỗi cô lăn cho 1 nửa số trẻ ở vòng tròn. Khi bắt được bóng trẻ phải lăn lại cho cô, lăn luân phiên cho từng trẻ. Mỗi trẻ lăn với cô 3- 4 lần, cô và trẻ cùng chơi.
+ Chơi với vòng:
- Cô cho trẻ xếp vòng chơi bật vào vòng; làm vô lăng lái xe…
+ Chơi TCDG: Cho trẻ chơi 1 số trò chơi giân gian theo nhóm.
- Cô nhận xét động viên trẻ.
* Kết thúc buổi chơi.
- Cô cho trẻ đến từng góc chơi.
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ, gợi ý để trẻ mở rộng ý tưởng chơi trong những buổi chơi lần sau.
	

	


Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	+ Cho trẻ ăn:
- Kê bàn và ghế cho trẻ. Cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt và rửa tay cho trẻ
- Cô chia cơm cho trẻ mỗi trẻ một suất
- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh trong khi ăn: không nói chuyện riêng, không làm văng cơm, nhặt cơm rơi vào đĩa và phải ăn hết suất của mình
- Thức ăn cho trẻ đảm bảo đủ chất, đủ lượng
- Động viên trẻ ăn hết suất của mình
- Sau khi ăn xong cho trẻ uống nước và lau mặt, rửa tay cho trẻ
+ Cho trẻ ngủ:
- Cô chuẩn bị chỗ ngủ cho trẻ, nhắc trẻ đi vệ sinh và tự đi đến chỗ ngủ
- Cô dùng cử chỉ nhẹ nhàng và lời nói dịu dàng dỗ trẻ ngủ
- Đắp chăn giữ ấm cho trẻ
- Cần giữ yên tĩnh cho trẻ ngủ, không được cười đùa hoặc gây tiếng động mạnh làm trẻ giật mình
	

	





Chơi tập buổi chiều
	
Thứ 2
	- Đọc thơ ấm và chảo
- Chơi theo ý thích
	- Làm quen đất nặn: Nặn đôi đũa
- Chơi theo ý thích
	- Đọc thơ: Yêu mẹ
- Chơi theo ý thích
	

	
	
Thứ 3
	- Thục hiện trong vở LQVT (tr19)
- Chơi theo ý thích
	 - VĐTN bài: Đồ dùng bé yêu
- Chơi theo ý thích
	- Hát: Mẹ yêu không nào
- Chơi theo ý thích
	

	
	
Thứ 4
	- Ôn thơ: Khăn nhỏ
- Chơi theo ý thích
	- Ôn chuyện: Bé mai ở nhà
- Chơi theo ý thích

	- Ôn thơ: Yêu mẹ
- Chơi theo ý thích

	

	
	
Thứ 5
	- VĐTN: Cháu yêu bà
- Chơi theo ý thích
	- Hát: Giải câu đố về 1 số đồ chơi (ô tô, xích đu…) 
- Chơi theo ý thích

	- Rèn kỹ năng rửa tay, rửa mặt
- Chơi theo ý thích
	

	
	Thứ 6
	Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
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Giáo viên thực hiện: Dương Thị Thành
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